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1. Khái quát về hợp tác xã 

1.1 Khái niệm, giá trị cốt lõi, nguyên tắc và các mô hình hợp tác xã 

1.1.1 Khái niệm 

Hợp tác xã là một hiệp hội tự trị của những người tự nguyện đáp ứng nhu cầu và 

nguyện vọng kinh tế, xã hội và văn hóa chung thông qua một đơn vị SXKD thuộc sở hữu 

chung và do các thành viên kiểm soát dân chủ [1]. 

Mô hình HTX là một lựa chọn tốt cho việc kinh doanh, và nó có nhiều yếu tố hấp 

dẫn làm cho nó trở thành một trong số các mô hình kinh doanh hấp dẫn [2]. Đó là mô hình 

đáp ứng tất cả các nhu cầu của tất cả các bên liên quan, từ các nhân viên đến các nhà cung 

cấp, khách hàng và cộng đồng địa phương. HTX được sở hữu và kiểm soát bởi các thành 

viên của họ, và có rất nhiều loại khác nhau. Lý do chính hình thành nên HTX là cung cấp 

lợi ích tối đa cho tất cả các thành viên thông qua việc thu hút các thành viên trong các hoạt 

động kinh tế và mang đến nhiều lợi ích cho họ [3]. Các HTX hoạt động theo các nguyên 

tắc là tự nguyện, dân chủ, cùng tham gia các hoạt động kinh tế, tự chủ và độc lập, hợp tác 

cùng phát triển, tương hỗ nhau cùng phát triển [4]. 

Theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Luật HTX năm 2012 [5], HTX là khái niệm dùng 

để chỉ một tổ chức kinh tế tập thể do ít nhất 07 thành viên cùng tự nguyện thành lập, đồng 

sở hữu và hợp tác tương trợ lẫn nhau trong việc thực hiện các hoạt động sản xuất kinh 

doanh, tạo ra việc làm, nhằm đáp ứng nhu cầu chung của tập thể các thành viên. HTX là tổ 

chức kinh tế có tư cách pháp nhân, hoạt động trên cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm, thực 

hiện cách thức quản lý HTX theo cơ chế bình đẳng và dân chủ. 

1.1.2 Giá trị cốt lõi của HTX 

HTX dựa trên các giá trị tự giúp đỡ, tự chịu trách nhiệm, dân chủ, bình đẳng, công 

bằng và đoàn kết. Theo truyền thống của những người sáng lập, các thành viên hợp tác tin 

vào các giá trị đạo đức của sự trung thực, cởi mở, trách nhiệm xã hội và chăm sóc người 

khác [1]. 

1.1.3 Nguyên tắc của HTX 

Các nguyên tắc của HTX bao gồm: 

+ Thành viên tự nguyện và rộng mở: HTX là các tổ chức tự nguyện, dành cho tất 

cả mọi người có thể sử dụng dịch vụ của họ và sẵn sàng chấp nhận trách nhiệm thành 

viên, không phân biệt giới tính, xã hội, chủng tộc, chính trị hoặc tôn giáo. 

+ Kiểm soát dân chủ: HTX là các tổ chức dân chủ được kiểm soát bởi các thành 

viên của họ, những người tích cực tham gia thiết lập chính sách của họ và đưa ra quyết 

định. Nam giới và phụ nữ thực hiện quyền được bầu và có trách nhiệm với các thành viên 



khác. Trong các HTX, các thành viên có quyền biểu quyết ngang nhau (mỗi thành viên, 

một phiếu) và các HTX ở các cấp khác cũng được tổ chức theo cách dân chủ. 

+ Thành viên tham gia đóng góp về kinh tế: Các thành viên đóng góp công bằng và 

kiểm soát dân chủ vốn của HTX. Phần vốn đó là tài sản chung của HTX. Thành viên 

thường nhận được phần lợi ích, nếu có, tương xứng với phần vốn đóng góp của mình. Các 

thành viên phân bổ lợi nhuận cho bất kỳ hoặc tất cả các mục đích sau: phát triển HTX của 

họ, có thể bằng cách dự trữ, tái đầu tư; chia lợi ích cho các thành viên tương ứng với phần 

vốn góp của họ với HTX; và hỗ trợ các hoạt động khác được phê duyệt bởi các thành viên. 

+ Tự chủ và độc lập: HTX là các tổ chức tự chủ, tự lực do các thành viên của họ 

kiểm soát. Nếu họ tham gia vào các thỏa thuận với các tổ chức khác, bao gồm cả chính 

phủ, hoặc huy động vốn từ các nguồn bên ngoài, họ sẽ thực hiện theo các điều khoản đảm 

bảo sự kiểm soát dân chủ của các thành viên và duy trì quyền tự chủ hợp tác của họ. 

+ Giáo dục, Đào tạo và Thông tin: HTX cung cấp dịch vụ giáo dục và đào tạo cho 

các thành viên của họ, người đại diện được bầu, người quản lý và nhân viên để họ có thể 

đóng góp hiệu quả cho sự phát triển của các HTX của họ. Họ thông báo cho công chúng 

- đặc biệt là những người trẻ tuổi và các nhà lãnh đạo về quan điểm, về bản chất và lợi ích 

của việc hợp tác. 

+ Hợp tác giữa các HTX: HTX phục vụ các thành viên của họ một cách hiệu quả 

nhất và tăng cường phong trào hợp tác bằng cách làm việc cùng nhau thông qua các cấu 

trúc địa phương, quốc gia, khu vực và quốc tế. 

+ Quan tâm đến cộng đồng: HTX làm việc vì sự phát triển bền vững của cộng đồng 

của họ thông qua các chính sách được phê duyệt bởi các thành viên của họ. 

1.1.4 Các mô hình HTX 

Có nhiều loại mô hình HTX  khác nhau như: 

+ HTX truyền thống là loại được mở cho tất cả, và không tính phí thành viên tham 

gia. Quyền sở hữu là tập thể, và trên nguyên tắc mỗi thành viên sẽ có 1 phiếu bầu khi thực 

hiện bầu cử. Trong loại này, không có kiểm soát bên ngoài đối với HTX và lợi nhuận 

không được chi trả cho các thành viên như cổ tức. Thay vào đó, chúng được đưa ra như 

một  phần hoàn lại tiền góp của các thành viên. Không có quản lý chuyên nghiệp, và họ 

dựa vào chuyên môn của các thành viên trong công tác quản lý. 

+ HTX có sự tham gia là loại hình HTX trong đó có cả thành viên và cổ phần của 

nhà đầu tư, cho phép những người không phải là thành viên sở hữu cổ phần [6].  

+ HTX phụ trợ liên quan đến hoạt động của các bộ phận SXKD thông qua các đơn 

vị phụ trợ. Các nhà đầu tư bên ngoài vào HTX được phép bỏ phiếu [4].  

+ Hợp tác thế hệ mới: Trong trường hợp này, tư cách thành viên được mở và chỉ 

giới hạn cho những cá nhân đã mua quyền giao dịch với HTX. Các mô hình HTX thế hệ 



mới nổi lên ở Mỹ vào những năm 1990 và mang đến tiềm năng để xác định lại mô hình 

HTX [7]. 

1.2 Đặc điểm của HTX 

 

HTX có những đặc điểm sau đây: 

Thứ nhất, HTX là một tổ chức kinh tế có tính tập thể. HTX được xác định là một tổ 

chức kinh tế, bởi lẽ đây cũng là một tô chức được thành lập và hoạt động theo quy định 

của pháp luật Việt Nam, mà cụ thể là hoạt động theo quy định của Luật HTX và các văn 

bản hướng dẫn Luật HTX. Việc khẳng định HTX là một tổ chức kinh tế được quy định cụ 

thể tại khoản 1 Điều 3 Luật HTX năm 2012, và tại khoản 16 Điều 3 Luật Đầu tư năm 2014 

[8]. 

Tuy nhiên, HTX không phải là một tổ chức kinh tế thông thường mà là tổ chức kinh 

tế mang tính tập thể. Đặc điểm này xuất phát từ đặc trưng HTX là tổ chức được lập nên 

dưới sự tham gia của tập thể nhiều xã viên cùng tự nguyện hợp tác, tương trợ cùng nhau 

giải quyết các yêu cầu chung, mục đích chung trong việc sản xuất, kinh doanh và phát triển 

kinh tế. HTX cũng được xác định là sự thể hiện của hình thức kinh tế tập thể, sự sở hữu 

tập thể. 

Thứ hai, HTX là tổ chức kinh tế vừa thể hiện tính kinh doanh vừa mang tính xã hội. 

HTX là tổ chức kinh tế mang tính xã hội, bởi bên cạnh việc cùng sản xuất và cùng kinh 

doanh, tạo ra thu nhập thì HTX còn tạo điều kiện cho tất cả các thành viên của mình cùng 

lao động sản xuất, đóng góp trên cơ sở tự nguyện và được hưởng lợi từ việc lao động của 

mình. Việc thành lập và phát triển của HTX không chỉ tạo ra việc làm cho thành viên, giảm 

được tình hình thất nghiệp của xã hội mà còn tạo điều kiện phát triển cho những cá nhân 

nhỏ lẻ, không đủ khả năng tự kinh doanh độc lập. Ngoài ra, qua khái niệm HTX, có thể 

thấy đây là sự thể hiện của hình thái kinh tế tập thể mang tính cộng đồng. 

Thứ ba, HTX có số lượng thành viên tối thiểu là 07 thành viên. Đặc điểm này xuất 

phát từ việc để thành lập HTX thì ít nhất phải có ít nhất 07 thành viên tự nguyện tham gia 

thành lập HTX. Thành viên của HTX có thể là cá nhân, hộ gia đình, và cũng có thể là pháp 

nhân. Trong đó, nếu là cá nhân thì phải từ đủ 18 tuổi trở lên, có đầy đủ năng lực hành vi 

dân sự; nếu là hộ gia đình thì phải có người đại diện hợp pháp theo quy định của pháp luật. 

Thứ tư, HTX có tư cách pháp nhân và chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi vốn 

của mình. HTX là một tổ chức có tư cách pháp nhân, bởi tổ chức này đáp ứng đầy đủ các 

điều kiện để được công nhận là pháp nhân theo quy định tại Điều 74 Bộ luật Dân sự năm 

2015 [9].  

Cụ thể: HTX là tổ chức được thành lập một cách hợp pháp theo quy định của Luật 

HTX. HTX được thành lập dưới sự tự nguyện thành lập của các sáng lập viên thông qua 

hội nghị thành lập HTX. HTX có điều lệ, có tên, biểu tượng riêng của HTX, và có đăng ký 



tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi chính thức đi vào hoạt động. HTX cũng có 

cơ cấu tổ chức như cơ cấu tổ chức của một pháp nhân, cũng có cơ quan điều hành, có điều 

lệ theo quy định của pháp luật. Cơ cấu tổ chức của HTX, bao gồm đại hội thành viên, hội 

đồng quản trị, giám đốc (tổng giám đốc) và ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên. Trong đó, 

đại hội thành viên là cơ quan có quyền quyết định cao nhất của HTX. Còn hội đồng quản 

trị HTX là cơ quan quản lý HTX do hội nghị thành lập hoặc đại hội thành viên bầu. Giám 

đốc (tổng giám đốc) là người điều hành hoạt động của HTX. Và Ban kiểm soát hoặc kiểm 

soát viên là cơ quan/người do đại hội thành viên bầu và kiểm soát, giám sát hoạt động của 

HTX.  

HTX có tài sản độc lập với cá nhân, pháp nhân khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài 

sản của mình. Tài sản của HTX không chỉ là tiền (vốn góp, vốn huy động, vốn hình thành 

trong quá trình hoạt động, các khoản trợ cấp, lợi nhuận), mà còn là các phần vật chất khác 

như tài sản hiện hữu cố định, quyền sử dụng đất. Những tài sản của HTX được quản lý và 

sử dụng theo nguyên tắc, quy định trong điều lệ, trong quy chế quản lý tài chính, và hoàn 

toàn độc lập với tài sản riêng của các xã viên (thành viên HTX). Mọi giao dịch liên quan 

đến hoạt động của HTX đều do HTX chịu trách nhiệm trong phạm vi tài sản của mình. 

HTX độc lập tham gia vào các quan hệ pháp luật. 

Thứ năm, các thành viên của HTX tham gia HTX không chỉ trên tinh thần tự nguyện, 

cùng lao động sản xuất, cùng làm việc, cùng đầu tư mà còn trên cơ sở cùng phân phối và 

cam kết sử dụng hàng hóa, dịch vụ do chính HTX cung cấp. Trường hợp không sử dụng 

sản phẩm dịch vụ trong thời gian từ 03 năm trở lên hoặc không làm việc trong HTX từ 02 

năm trở lên thì có thể bị mất tư cách thành viên. Điều này cũng cho thấy sự khác biệt đối 

với các hình thái kinh doanh khác. 

1.3 Phân loại HTX 

Việc phân loại HTX được dựa trên các tiêu thức, và tương ứng với mỗi tiêu thức 

phân loại, có các loại hình HTX như sau: 

- Căn cứ theo sản phẩm, dịch vụ HTX cung ứng cho thành viên, HTX được phân loại 

thành: 

+ HTX phục vụ sản xuất là HTX thành lập nhằm mục tiêu cung ứng các sản phẩm, dịch vụ 

đầu vào, chế biến, tiêu thụ sản phẩm dịch vụ đầu ra cho thành viên nhằm phục vụ hoạt 

động kinh tế của thành viên. Thành viên vừa là chủ sở hữu vừa là người sử dụng sản phẩm, 

dịch vụ của HTX. 

+  HTX phục vụ tiêu dùng là HTX thành lập nhằm mục tiêu cung ứng sản phẩm, dịch vụ 

đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của thành viên. Thành viên vừa là chủ sở hữu vừa là khách hàng 

tiêu dùng sản phẩm, dịch vụ của HTX. 

+ HTX tạo việc làm là HTX thành lập nhằm mục tiêu tạo việc làm cho thành viên. Thành 

viên vừa là chủ sở hữu vừa là người lao động trong HTX. 



+ HTX hỗn hợp là HTX hoạt động nhằm từ hai mục tiêu nêu trên trở lên. 

- Căn cứ theo số lượng thành viên, HTX được phân loại thành 1: 

+ HTX quy mô thành viên siêu nhỏ là HTX có dưới 50 thành viên; 

+ HTX quy mô thành viên nhỏ là HTX có từ 50 đến 300 thành viên; 

+ HTX quy mô thành viên vừa là HTX có từ trên 300 đến 1.000 thành viên; 

+ HTX quy mô thành viên lớn là HTX có từ trên 1.000 thành viên trở lên; 

- Căn cứ theo tổng nguồn vốn, HTX được phân loại thành: 

+ HTX quy mô vốn siêu nhỏ là HTX có tổng nguồn vốn dưới 1 tỷ đồng; 

+ HTX quy mô vốn nhỏ là HTX có tổng nguồn vốn từ 1 tỷ đồng đến dưới 5 tỷ đồng; 

+ HTX quy mô vốn vừa là HTX có tổng nguồn vốn từ 5 tỷ đến dưới 50 tỷ đồng; 

+ HTX quy mô vốn lớn là HTX có tổng nguồn vốn từ 50 tỷ đồng trở lên. 

- Căn cứ theo mức độ hoạt động, HTX được phân loại 

+ HTX đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh 

+ HTX đang đầu tư, chưa đi vào hoạt động, 

+ HTX tạm ngừng kinh doanh có đăng ký,  

+ HTX ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể. 

- Phân loại theo lĩnh vực hoạt động, có các loại hình HTX như sau: 

+ HTX trồng trọt, chăn nuôi là các HTX tập trung chủ yếu vào hoạt động sản xuất trong 

lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi. 

+ HTX công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp là các HTX hoạt động sản xuất kinh doanh chủ 

yếu trong lĩnh vực công nghiệp hoặc tiểu thủ công nghiệp. 

+ HTX thương mại dịch vụ là các HTX tập trung chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực thương 

mại, dịch vụ 

+ HTX xây dựng: là các HTX tập trung chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực xây dựng 

+ HTX môi trường là các HTX tập trung chủ yếu vào hoạt động thu gom, tập hợp, xử lý 

rác thải, bảo vệ môi trường. 

 
1  

Thông tư số 01/2020/TT-BKHĐT ngày 19/2/2020 về hướng dẫn phân loại và đánh giá HTX của 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

https://luatvietnam.vn/noi-dung-tham-chieu.html?DocItemId=747745
https://luatvietnam.vn/noi-dung-tham-chieu.html?DocItemId=747745


+ HTX giao thông vận tải là các HTX tập trung chủ yếu vào các hoạt động vận tải hành 

khách và vận tải hàng hóa. 

+ HTX tín dụng là các HTX tập trung vào huy động và cho vay vốn. 

1.4 Vai trò của HTX 

HTX có vai trò to lớn trong nền kinh tế quốc dân. Cụ thể: 

1.4.1 Vai trò của HTX đối với các thành viên. 

Mô hình HTX xuất phát và hình thành hoàn toàn trên tinh thần tự nguyện, tương 

thân, tương ái giúp đỡ lẫn nhau giữa các thành viên nên HTX là tổ chức liên kết hợp tác 

của bản thân các thành viên. Các thành viên giúp đỡ lẫn nhau thông qua việc hợp tác này. 

Thông qua HTX mà các thành viên có thể tương trợ, giúp đỡ được cho nhau, tự cứu được 

lấy mình, trước khi mất hết những cơ sở kinh tế để tồn tại nếu không hợp tác lại với nhau. 

Nếu các thành viên có điều kiện tiếp cận với các loại thị trường (thị trường nguyên, nhiên, 

vật liệu đầu vào, thị trường dịch vụ, sản phẩm đầu ra) nhờ có mô hình kinh tế HTX, các 

thành viên đã có điều kiện tiếp cận với các sản phẩm và dịch vụ của thị trường này tốt hơn. 

Thành viên cũng sẽ được tư vấn, cung cấp thông tin, trao đổi kinh nghiệm thông qua HTX 

vì đó cũng thường là nơi tập hợp kiến thức, hiểu biết, kinh nghiệm làm ăn của cả địa 

phương. Họ sẽ tự tạo ra được công ăn việc làm cho bản thân và có thể còn cho cả địa 

phương nữa. Họ cũng được hưởng những quyền lợi từ HTX với tư cách là chủ sở hữu như 

được chia cổ tức, được quyền tham gia biểu quyết, quyết định các chính sách kinh doanh 

của HTX thông qua các bộ máy, cơ quan lãnh đạo để HTX ngày càng phục vụ họ đắc lực 

và tốt hơn. Qua sự hỗ trợ này mà các hoạt động kinh tế, sản xuất, kinh doanh của các thành 

viên đã được hỗ trợ thiết thực, cuộc sống của họ được cải thiện rõ rệt và có những tích luỹ. 

Trước đây, khi chưa có mô hình này, nếu từ hoạt động kinh tế của bản thân, họ không thể 

tạo ra lợi nhuận hoặc chỉ tạo ra ít lợi nhuận thì nay, trong sự hợp tác, họ được hỗ trợ và có 

điều kiện tạo ra nhiều lợi nhuận hơn. Đó chính là ý nghĩa to lớn của mô hình kinh tế hợp 

tác nói chung và mô hình HTX nói riêng. Các HTX có vai trò bảo đảm và duy trì sự độc 

lập về kinh tế và cơ sở kinh tế để tồn tại và phát triển của các thành viên. 

1.4.2 Vai trò của HTX đối với địa phương. 

HTX cung cấp các dịch vụ cho dân cư trên địa bàn hoạt động. Bất kể người dân nào 

cũng sẽ được hưởng các sản phẩm, dịch vụ của HTX với tư cách là khách hàng. HTX vừa 

là người quản lý tài sản của thành viên, dân cư, vừa là nhà đầu tư trên địa bàn. Đó cũng là 

nơi học nghề cho nhiều người. Trình độ và nhận thức của người nhân trên địa bàn cũng sẽ 

được nâng cao thông qua các hoạt động tư vấn, thông tin của bản thân HTX, góp phần nâng 

cao trình độ dân trí tại địa phương. Những ý nghĩa về xã hội như góp phần, xoá đói giảm 

nghèo, hỗ trợ địa phương chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp, vật nuôi, cây trồng… cũng là 

những đóng góp rất tích cực. HTX cũng đóng góp một cách đáng kể các khoản thuế hàng 

năm cho ngân sách địa phương. Các HTX sẽ là những tổ chức hoạt động tại địa phương, 



bám sát địa bàn, tham gia vào các chương trình phát triển kinh tế ở địa phương, hỗ trợ đắc 

lực nhất cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ một cách kịp thời, tạo ra nhiều việc làm và đóng 

góp vào tăng trưởng kinh tế. Như vậy, HTX là một yếu tố kinh tế quan trọng ở địa phương, 

góp phần nâng cao đời sống, thu nhập của người dân đem lại ổn định trật tự chính trị, xã 

hội trên địa bàn, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế. 

 1.4.3 Vai trò của HTX đối với Nhà nước. 

Hoạt động của những HTX sẽ bổ sung cho những nỗ lực vĩ mô của Nhà nước như 

cung cấp vốn cho người nghèo, nông thôn, nông nghiệp, thực hiện các mục tiêu xã hội lớn 

như tạo công ăn việc làm, xoá đói giảm nghèo, ổn định tình hình trật tự kinh tế, chính trị, 

xã hội… ở những nơi, lĩnh vực mà nhiều khi Nhà nước không có khả năng hay hoạt động 

không hiệu quả thì mô hình HTX lại là phù hợp. Mô hình HTX thể hiện rất rõ tinh thần 

phát hút nội lực của người dân để tự giải quyết các khó khăn, vướng mắc của chính bản 

thân. Mô hình HTX cũng góp phần thực hiện các chương trình huy động tiềm năng trong 

nhân dân phục vụ cho đầu tư, giảm thiểu tình trạng lãng phí tài nguyên, đặc biệt các vùng 

nông nghiệp, nông thôn với điều kiện cơ sở hạ tầng còn nhiều khó khăn. 

2. Phát triển HTX 

2.1 Khái niệm phát triển HTX 

Phát triển là quá trình vận động tiến lên từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp, 

từ kém hoàn thiện đến hoàn thiện hơn của một sự vật. Quá trình vận động đó diễn ra vừa 

dần dần, vừa nhảy vọt để tạo ra cái mới thay thế cái cũ. Sự phát triển là kết quả của quá 

trình thay đổi dần về lượng dẫn đến sự thay đổi về chất, quá trình diễn ra theo đường xoắn 

ốc và hết mỗi chu kỳ sự vật lặp lại dường như sự vật ban đầu nhưng ở mức (cấp độ) cao 

hơn.  

Phát triển HTX 

Kinh tế tập thể, nòng cốt là HTX, là thành phần kinh tế quan trọng đã được Đảng 

và Nhà nước xác định tại các Nghị quyết Đại hội Đảng: “Phát triển nền kinh tế nhiều hình 

thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế, trong đó kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo; kinh 

tế nhà nước cùng với kinh tế tập thể ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh 

tế quốc dân” [10], “Kinh tế tập thể phát triển với nhiều hình thức hợp tác đa dạng, trong 

đó HTX là nòng cốt” [11]. Phát triển kinh tế tập thể nói chung và phát triển kinh tế HTX 

nói riêng đã trở thành chủ trương nhất quán và xuyên suốt của Đảng trong phát triển nền 

kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. 

Như vậy, phát triển HTX là sự gia tăng về số lượng và quy mô HTX, thay đổi chất 

lượng của HTX về nguồn nhân lực, nguồn vốn, thu nhập, nâng cao kết quả và hiệu quả, tạo 

ra nhiều loại hình HTX kiểu mới, tăng cường tính tự chủ, khai thác tối đa tiềm năng, lợi 

thế của HTX, nâng cao hơn nữa vai trò của HTX đối với sự phát triển, bảo đảm an sinh xã 

hội của đất nước. 



2.2 Nội dung phát triển HTX 

2.2.1. Phát triển về số lượng, quy mô 

+   Gia tăng về số lượng HTX trong một thời gian nhất định có thể được thực hiện bằng 

các cách sau đây: 

- Thành lập mới các HTX: Việc vận động, tuyên truyền và hỗ trợ các điều kiện cho 

để các cá nhân, tổ chức tham gia thành lập mới các HTX sẽ góp phần gia tăng thêm 

số lượng các HTX. 

- Giải thể, xóa tên các HTX làm ăn kém hiệu quả: Việc giải thể, xóa tên các HTX làm 

ăn kém hiệu quả, không có hoặc không còn khả năng tồn tại là điều cần thiết trong 

quá trình thúc đẩy, phát triển các HTX. 

- Chuyển đổi loại hình kinh doanh từ các loại hình kinh doanh khác như doanh nghiệp, 

cơ sở kinh doanh, ... sang HTX cũng là một cách gia tăng số lượng HTX. 

+ Gia tăng quy mô HTX có thể được thực hiện bằng các cách sau: 

- Mở rộng quy mô vốn: Quy mô vốn có thể gia tăng bằng cách huy động và gia tăng 

vốn góp từ các thành viên HTX; vay vốn từ các tổ chức tín dụng để mở rộng kinh 

doanh; huy động vốn góp từ các cá nhân, tổ chức; mở rộng vốn từ nguồn lợi nhuận 

để lại. 

- Mở rộng quy mô nguồn nhân lực: Quy mô nguồn nhân lực có thể được mở rộng 

bằng cách gia tăng số lượng thành viên HTX, hoặc thuê thêm lao động làm việc cho 

HTX. 

- Mở rộng quy mô đất đai của HTX có thể được thực hiện thông qua mua, thuê thêm 

đất, hoặc mở rộng góp vốn bằng đất đai. 

- Mở rộng quy mô các yếu tố đầu vào khác như khoa học công nghệ, máy móc thiết 

bị. quy mô sản xuất bằng cách cập nhật các công nghệ hiện đại; mua sắm, đầu tư 

thêm các thiết bị, máy móc; gia tăng ca, kíp làm việc, gia tăng mua sắm các nguyên 

liệu và yếu tố đầu vào của quá trình sản xuất. 

- Mở rộng quy mô thị trường có thể được thực hiện bằng cách mở rộng và gia tăng 

thị phần ở thị trường hiện tại, gia tăng tiếp cận các thị trường mới, gia tăng các dòng 

sản phẩm mới. 

2.2.2. Phát triển về chất lượng 

- Phát triển chất lượng nguồn nhân lực trong HTX: chất lượng đầu vào của lao động 

bao gồm thể lực và trí lực của người lao động, đặc biệt là trí lực như kỹ năng, kiến thức và 

kỷ luật của đội ngũ lao động là yếu tố quan trọng nhất của phát triển đối với HTX. Các yếu 

tố sản xuất trong HTX như máy móc thiết bị, nguyên vật liệu hay công nghệ sản xuất chỉ 

có thể phát huy được tối đa hiệu quả bởi đội ngũ lao động có trình độ văn hóa, có sức khỏe 



và kỷ luật lao động tốt. Chất lượng nguồn nhân lực có thể phát triển bằng việc tập huấn, 

đào tạo, bồi dường, hội thảo chia sẻ kinh nghiệm, v.v. 

- Phát triển nguồn lực tài chính, tăng trưởng về doanh thu, lợi nhuận, năng suất, tăng 

hiệu quả hoạt động sản xuất của các HTX. Gia tăng và phát triển hiệu quả sử dụng vốn 

trong HTX, trên cơ sở đó tạo điều kiện phát triển HTX.  

- Phát triển lực lượng sản xuất, ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ sản xuất tiên 

tiến: trong quá trình hoạt động của HTX, việc không ngừng ứng dụng khoa học kỹ thuật, 

thay đổi công nghệ sản xuất theo hướng hiện đại sẽ làm tăng năng suất lao động, cải thiện 

chất lượng sản phẩm, đáp ứng tốt hơn nhu cầu người tiêu dùng, trên cơ sở đó sẽ gia tăng 

doanh thu, lợi nhuận và góp phần quan trọng trong việc phát triển của HTX. Công nghệ 

sản xuất hiện đại cho phép cùng một lượng lao động có thể tạo ra sản lượng cao hơn, nghĩa 

là quá trình sản xuất có hiệu quả hơn. Công nghệ phát triển ngày càng nhanh chóng và 

ngày nay công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu mới... có những 

bước tiến như vũ bão góp phần gia tăng hiệu quả của sản xuất. Tuy nhiên, thay đổi công 

nghệ không chỉ thuần túy là việc tìm tòi, nghiên cứu; công nghệ có phát triển và ứng dụng 

một cách nhanh chóng được là nhờ sự đổi mới. 

- Phát triển liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị 

Việc liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị đã đem lại lợi ích cho HTX và thành viên; 

góp phần giảm bớt nhiều khâu trung gian, giảm chi phí, hạ giá thành, gia tăng giá trị sản 

phẩm, thúc đẩy phát triển kinh tế thành viên,... là yếu tố tích cực góp phần xây dựng xã 

nông thôn mới, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

2.3. Các tiêu chí đánh giá phát triển HTX 

Việc đánh giá HTX dựa trên nhiều tiêu chí khác nhau, có thể chia thành chỉ tiêu 

định tính và tiêu chí định lượng. 

2.3.1. Tiêu chí định tính 

Nhóm tiêu chí định tính bao gồm tiêu chí về quản trị và nhóm tiêu chí về thành viên. 

- Nhóm tiêu chí về quản trị, điều hành và năng lực của HTX bao gồm các tiêu chí như 

sau:  

o Trình độ của cán bộ quản lý, điều hành 

o Chế độ, chính sách cho thành viên và người lao động 

o Mức độ áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, xây dựng thương hiệu,  

o Khả năng liên kết chuỗi giá trị của các HTX. 

- Nhóm tiêu chí về thành viên, lợi ích thành viên và cộng đồng, bao gồm các tiêu chí 

sau:  

o Mức độ tham gia của thành viên đối với HTX;  



o Lợi ích thành viên;  

o Sản phẩm, dịch vụ HTX cung ứng cho thành viên;  

o Công tác thông tin, truyền thông, đào tạo bồi dưỡng;  

2.3.2. Tiêu chí định lượng 

Nhóm tiêu chí định lượng bao gồm các tiêu chí sau: 

- Vốn của HTX: Vốn điều lệ, vốn huy động, vốn tự có, vốn đi vay, vốn kinh doanh 

- Số lao động: Số lao động qua các năm, số lao động theo giới tính, số lao động qua thâm 

niên công tác, số lao động theo trình độ văn hóa, số lao động theo trình độ chuyên môn 

nghiệp vụ, số lao động được đào tạo. 

- Tài sản của HTX: Tài sản cố định, tài sản lưu động, tài sản tự có, tài sản được tài trợ, tài 

sản đi mượn. 

- Kết quả sản xuất kinh doanh trong năm của HTX: Bao gồm chủng loại, khối lượng/số 

lượng sản phẩm sản xuất, doanh thu, chi phí, lợi nhuận 

- Trích lập các Quỹ của HTX: Các quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi, v.v. 

2.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển HTX 

2.4.1. Nhân tố khách quan 

- Điều kiện, môi trường kinh tế, chính trị và xã hội 

Những thay đổi về điều kiện kinh tế-xã hội là các yếu tố ảnh hưởng khá nhiều đến 

quá trình phát triển của HTX. Nếu nền kinh tế quốc gia đang trên đà phát triển, chu kỳ kinh 

tế tăng trưởng thì sẽ tạo điều kiện phát triển các loại hình kinh tế xã hội nói chung, loại 

hình kinh tế tập thể, trong đó HTX là hình thức then chốt nói riêng. Ngược lại, nếu nền 

kinh tế chậm phát triển, rơi vào chu kỳ suy thoái sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến quá trình phát 

triển của mọi loại hình kinh tế, và HTX cũng bị ảnh hưởng theo. 

Bên cạnh đó, nếu một quốc gia có nên chính trị ổn định, trật tự thì sẽ ảnh hưởng tích 

cực đến quá trình phát triển của các loại hình kinh tế nói chung, HTX nói riêng. Nếu quốc 

gia có nền chính trị bất ổn, các điều kiện để tiến hành sản xuất kinh doanh sẽ bị đình trệ và 

ảnh hưởng tiêu cực, HTX cũng bị ảnh hưởng tiêu cực. 

Ở xã hội có tính cộng đồng cao, có ý thức tốt thì quá trình hợp tác diễn ra tốt hơn, xu 

hướng hợp tác, liên kết nhiều hơn và kinh tế hợp tác nói chung, HTX nói riêng sẽ có cơ hội 

phát triển tốt hơn và ngược lại. 

- Thị trường 

Các loại thị trường, bao gồm cả thị trường các yếu tố đầu vào lẫn thị trường yếu tố 

đầu ra ảnh hưởng rất nhiều đến quá trình phát triển của HTX. Thị trường yếu tố đầu vào 

như nguồn nguyên nhiên, vật liệu phong phú, đa dạng sẽ tạo điều kiện phát triển HTX tốt 



hơn. Tương tự như vậy, thị trường lao động lao động và việc làm cũng ảnh hưởng khá 

lớn đến sự phát triển của HTX. Trong bối cảnh toàn cầu hoá và trước yêu cầu phát triển 

của một nền kinh tế tri thức, nhu cầu về lực lượng lao động của xã hội đang có sự thay 

đổi về chất. Khi lực lượng lao động dồi dào, có trình độ và chất lượng cao hơn sẽ có ảnh 

hưởng tích cực đến sự phát triển của HTX. Ngoài ra, các thị trường yếu tố đầu vào khác 

ảnh hưởng đến sự phát triển của HTX bao gồm: thị trường vốn, thị trường khoa học công 

nghệ, thị trường tri thức, v.v. 

Bên cạnh thị trường đầu vào, thị trường đầu ra có ảnh hưởng mang tính quan trọng 

đối với sự tồn tại và phát triển của các HTX. HTX nào có thị trường đầu ra tốt, ổn định, 

thị phần cao thì HTX đó có cơ hội phát triển tốt hơn. Ngược lại, HTX nào có thị trường 

đầu ra không ổn định, bấp bênh, thị phần thấp thì HTX đó có cơ hội phát triển thấp hơn 

và nguy cơ phá sản cao hơn.  

- Chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước 

Trong quá trình phát triển của HTX, nước ta luôn áp dung cơ chế “Đảng lãnh đạo, 

Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”. Chính vì vậy, mọi đường lối, chính sách của Đảng 

và Nhà nước đều ảnh hưởng đến phát triển kinh tế nói chung và phát triển các hình thức 

kinh tế tập thể, trong đó có HTX nói riêng. Bởi vì: 

- Nhà nước là người xây dựng hệ thống luật pháp, định hướng phát triển các loại 

hình, mô hình và hình thức phát triển kinh tế nói chung, HTX nói riêng. Nhà nước cũng 

là người sẽ kiểm tra, giám sát những việc gì các HTX được làm, phải làm và không 

được làm trong khuôn khổ pháp luật; 

- Hệ thống chính sách và công cụ của nhà nước như chính sách tài chính, đầu tư, hỗ 

trợ, các chương trình dự án như chương trình phát triển nông thôn mới, chương trình mỗi 

xã một sản phẩm (OCOP), chương trình xóa đói giảm nghèo,... của Nhà nước có tác động 

rất lớn đến sự phát triển của các HTX, đặc biệt là các HTX ở các vùng sâu, vùng xa. 

 - Hệ thống pháp luật 

 Đây là nhân tố quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến việc phát triển của HTX. Cũng 

như các thành phần kinh tế khác, kinh tế tập thể mà nòng cốt là HTX cũng phải hoạt động 

trong khuôn khổ pháp luật và hành lang pháp lý. Hệ thống pháp luật sẽ tạo ra môi trường 

hoạt động cho các HTX và ảnh hưởng đến sự phát triển của HTX. 

2.4.2. Nhân tố chủ quan 

* Tổ chức bộ máy quản lý của HTX 

Con người là nhân tố trung tâm của bộ máy quản lý. Năng lực cán bộ quản lý là yếu 

tố quyết định trong quản lý nói chung và trong quản lý HTX nói riêng. Trình độ quản lý 

của lãnh đạo các đơn vị tác động rất lớn tới kết quả và hiệu quả hoạt động của HTX, từ đó, 

ảnh hưởng mang tính quan trọng tới sự phát triển của các HTX. 



* Công tác kế hoạch 

Công cụ này đóng vai trò rất quan trọng trong quản lý HTX nói chung và hiệu quả 

cũng như sự phát triển của HTX nói riêng. Công tác kế hoạch, bao gồm cả kế hoạch phát 

triển sản phẩm, kế hoạch tài chính, kế hoạch nhân sự, kế hoạch phát triển thị trường sẽ ảnh 

hưởng tới kết quả và hiệu quả sản xuất kinh doanh của HTX, từ đó, ảnh hưởng tới sự phát 

triển của HTX. 

* Công tác hạch toán kế toán 

Hạch toán kế toán là một phần không thể thiếu của quản lý HTX. Để ghi nhận, xử lý và 

cung cấp thông tin đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin của các nhà quản lý, đòi hỏi công 

tác ghi chép, tính toán, phản ánh số hiện có, tình hình luân chuyển và sử dụng tài sản, quá 

trình và kết quả hoạt động sử dụng kinh phí của các đơn vị phải kịp thời, chính xác. Thông 

qua công tác hạch toán từng HTX có thể kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch thu chi tài 

chính, kiểm tra việc giữ gìn và sử dụng tài sản, sử dụng kinh phí, phát hiện và ngăn ngừa 

kịp thời những hành động tham ô, lãng phí, xâm phạm tài sản, vi phạm các chế độ chính 

sách, kinh tế của HTX mình. Trên cơ sở kết quả của công tác hạch toán kế toán, các nhà 

quản lý của HTX có thể đưa ra các quyết định phát triển HTX phù hợp. 
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